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CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIÊN AN 
Đ/C CS1 : A66 Khu TĐC, LK 19a, 19b, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 
  CS2 : KĐT Phúc Sơn -  H.Vĩnh Tường -  T.Vĩnh Phúc 
  Tell : 0962 498 262 -  0976 251 334 - 0984 652 354 – 0982 569 489  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
BÁO GIÁ TẤM LỢP THÔNG MINH 

( Áp dụng từ ngày 10/05/2022) 
 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 
                                                                               
Công ty Kiên An báo giá mới chi tiết như sau: 
 
 

Ghi chú:   
- Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

- Liên hệ : Phòng KD : 0962 498 262 – 0976 251 334    
                         Mobile       : 0936 674 456    0984 652 354 
 

Công ty Kiên An cam kết: bán hàng đúng giá, đúng chất lượng, đúng độ dầy. 
Mọi ý kiến đóng góp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, vui lòng liên hệ số hotline: 0936 674 456. Trân trọng!  

 
 
 

Sản phẩm 
Độ 
dầy 

(mm) 

Dầy 
thực tế 
(mm) 

Trọng 
lượng cả 

bao bì 
(kg/tấm) 

Đơn 
vị 

tính 

Đơn giá (1000đ) 

1 - 4 
tấm 

Trên 5 
tấm 

Giá cắt lẻ 

Tấm rỗng ruột 

Nhãn hiệu: GRADE A, 
Kialight  
(Loại thông dụng – BH 1 năm) 
QC: 2,1m x 6,0m 

5 

Dầy 
thực tế 
(mm) 

4,2 tấm 900 880  

6 5,5 tấm 1150 1130  

8 7,5 tấm 1350 1320  

10 10 Tấm 1920 1900  

 

Nhãn hiệu: POLYTECH  
(chất lượng đặc biệt – BH 5 năm) 
QC: 2,1m x 5,8m 

5 độ 
dầy 
đủ 

11,6 tấm 1350 1330  

8 17,1 tấm 2220 2000  

Tấm Polycarbonate sóng 

Sản phẩm 
Độ 
dầy 

(mm) 

Dầy 
thực tế 
(mm) 

Trọng 
lượng cả 

bao bì 
(kg/tấm) 

Đơn 
vị 

tính 
1 - 9 tấm Trên 10 tấm 

Nhãn hiệu: GRADE A 
QC: 1,08m x 6,0m 0,9 0,7 5,2 Md 100 95 
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CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIÊN AN 
Đ/C CS1 : A66 Khu TĐC, LK 19a, 19b, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 
  CS2 : KĐT Phúc Sơn -  H.Vĩnh Tường -  T.Vĩnh Phúc 
  Tell : 0962 498 262 -  0976 251 334 - 0984 652 354 – 0982 569 489 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
BÁO GIÁ TẤM LỢP THÔNG MINH 

( Áp dụng từ ngày 15/10/2021) 
Kính gửi: QUÝ CỬA HÀNG, ĐẠI LÝ                                                                               
 
Công ty Kiên An báo giá mới chi tiết như sau:                                   

Sản phẩm Quy cách 
(m) 

Độ dầy 
(mm) 

Độ dầy 
thực tế 
(mm) 

Đơn vị 
tính 

Đơn giá 
(1000đ) 

Tấm đặc ruột 

Nhãn hiệu: GRADE A, 
KIALIGHT 
(Loại thông dụng – BH 2 năm) 

Rộng : 1,22; 1,56;  
         1,82; 2,1 
Dài   : 30 
(Trắng trong, xanh hồ, Trà) 

1,5 1,1 m2 145 

2,5 2,0 m2 260 

3,0 2,5 m2 320 

3,5 3,0 m2 375 
5,0 4,4 m2 520 

Nhãn hiệu: GRADE A, 
KIALIGHT 
(Loại thông dụng – BH 5 năm) 

Rộng :1.56: 2.1 
Dài  : 20 
Trắng trong, xanh hồ, trà 

6.0 6.0 m2 700 

Nhãn hiệu: GRADE A, 
KIALIGHT 
(Loại thông dụng – BH 8 năm) 

Rộng: 2.1 
Dài  : 5 
Trắng trong, xanh hồ 

8.0 8.0 m2 1220 

Nhãn hiệu: GRADE A, 
KIALIGHT 
(Loại thông dụng – BH 10 năm) 

Rộng: 2.1 
Dài  : 5 
Trắng trong, xanh hồ 

10.0 10.0 m2 1500 

Nhãn hiệu: POLYTECH  
(chất lượng đặc biệt – BH 8 năm) 

Rộng: 1,22; 1,56 
Dài   : 30 

4,0 4.0 m2 560 

Nhãn hiệu: POLYTECH  
(chất lượng đặc biệt – BH 8 năm) 

Rộng: 1,22; 
1,56,182,210 Dài   : 20 

5.0 5.0 m2 670 

Phụ Kiện 
nẹp nhôm  6m thanh 130 
nẹp nhựa H6  6m thanh 180 
nẹp nhựa H8  6m thanh 220 
U6  6m thanh 120 
U8 6m thanh 130 
Ke chống bão  cái 2.5 
Ghi chú:   

- Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

 Liên hệ : Phòng KD : 0962 498 262 – 0976 251 334    
                         Mobile       : 0936 674 456    0984 652 354 


